
SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /BVĐK-KD Bình Phước, ngày        tháng     năm 2025 

V/v mời chào giá 

 

 

 

Kính gửi: Quý nhà cung cấp 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước kính mời các đơn vị có đủ năng lực 

và kinh nghiệm cung cấp vật tư y tế theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ 

chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:  

1. Tên dự toán: Mua vật tư y tế lần 1 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình 

Phước. 

2. Phạm vi cung cấp hàng hóa:  Chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực; 

 4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định; 

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước; 

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 12 tháng; 

7. Yêu cầu về chào giá: Qúy công ty chào giá theo mẫu đính kèm. Giá 

chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, 

giao hàng. 

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 09 giờ, ngày 24 tháng 02 năm 

2025; 

9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá: 

- Gởi báo giá qua mail: quyennth.syt@binhphuoc.gov.vn 

- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Khoa Dược - Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bình Phước - Quốc lộ 14 - P.Tiến Thành – TP. Đồng Xoài – 

Tỉnh Bình Phước. 

Người liên hệ: Vũ Thị Bích Ngọc         SĐT: 0919.105.705 

10. Yêu cầu khác: 

Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau:  

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu); 

+ Quyết định hoặc hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng 

đã trúng thầu tại các cơ Sở Y tế (nếu có); 

+ Tài liệu kỹ thuật hàng hóa. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:   
- Như trên;  

- Ban Giám đốc; 

- Website của BVĐK Bình Phước; 
- Phòng KHTH, Phòng  TCKT; 

- Lưu VT, khoa Dược. 

       KT. GIÁM ĐỐC 

         PHÓ GIÁM ĐỐC 



CÔNG TY :……………………………………………. 

Mã số thuế : …………………………………………                                                                                   MẪU CHÀO GIÁ 

Địa chỉ :……………………………………………… 

Số điện thoại liên hệ :……………………………….. 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gởi : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước 

Địa chỉ : Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước - Quốc lộ 14 - P.Tiến Thành – TP. Đồng Xoài – Tỉnh Bình 

Phước. 

Theo Công văn mời chào gia số........... của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau: 
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năm..(nếu 
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- Báo giá này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày báo giá. 

- Chúng tôi cam  kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng 

loại. 

Ngày........tháng.......năm 2025 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

                                                                                                                                                        (Ký tên và đóng dấu) 



 STT 
 Tên hàng hóa hoặc tương 

đương
Thông số kỹ thuật hoặc tương đương

 Đơn vị 

tính 
 Số lượng 

1
Băng keo dán Urgo rộng 

10cm

- Lớp vải nền : Vải không dệt 50g/m2, 50% viscose + 

50% polyester.

- Lớp keo : Keo kết dính nóng chảy 43g/m2 : 

Hydrocarbon resin, Styrene block copolymer, Dầu 

khoáng y tế, Chất chống oxy hóa

- Lực dính : > 2 N/2.5cm

- Giấy lót phủ silicone 62g/m2

- Kích thước : 10cm x 10m

Cuộn 120            

2 Bộ mask thở oxy có túi Bộ mask thở oxy có dây và túi, các cỡ Cái 1.500         

3 Bơm tiêm 50 ml (dùng để cho ăn) Cái 3.000         

4 Cannula mở khí quản  Các loại, các cỡ Cái 100            

5
Catheter chạy thận nhân tạo 

2 nòng
 1 catheter 2 nòng cái/bộ 100            

6 Chỉ catgut 1/0
Chỉ tan chậm tự nhiên Catgut Chromic  số 1/0 chiều dài 

chỉ ≥75cm , kim tròn 1/2C, chiều dài kim ≥ 26mm
Tép 240            

7 Chỉ Chromic số 4
Chỉ tan chậm tự nhiên Catgut Chromic số 4/0 chiều dài 

chỉ ≥75cm , kim tròn 1/2C, chiều dài kim ≥ 26mm
Tép/sợi 1.236         

8
Chỉ không tan tự nhiên 

Caresilk số 1
dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài ≥ 26 mm Tép 600            

9 Chỉ Nylon 4/0
Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi  (Nylon) số 4/0, dài ≥75 

cm, kim tam giác 3/8c, dài ≥ 16 mm 
TÉP 2.500         

10 Chỉ Silk 4/0
Chỉ không tan tự nhiên số 4/0, dài  ≥75 cm,  3/8C, dài  

≥13 mm, kim tam giác
Tép 600            

11 Dây cưa sọ não 
Chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium 

hoặc tương đương. 
sợi/cái 200            

12 Dây cho ăn  Các loại, các cỡ, tiệt trùng Cái/bộ/sợi 2.000         

13 Dây dẫn lưu ổ bụng Sản xuất từ cao su thiên nhiên cái 500            

14 Dây hút đàm nhớt  Các loại, các cỡ Sợi 15.000       

15 Gạc meche nội soi Gạc meche nội soi 1.5X 80X 12 lớp Miếng 1.000         

16 Giày phẫu thuật Làm từ vải không dệt Đôi 7.500         

17 Giấy y tế 40cm x 25cm hoặc 40cm x 50cm. Gói 1kg. kg 1.000         

18 Khóa ba ngã có dây nối dài 25cm Cái/chiếc 4.000         

19 Khóa ba ngã không dây Van 3 cánh, Nút chặn không có cổng tiêm cái 1.900         

20 Nón phẫu thuật Kích thước, chiều dài các cỡ Cái 20.000       

21 Tấm lót 40x60cm Tấm lót 40cmx60cm Tấm/Cái 11.000       

22 Tấm trải nilon tiệt trùng Kích thước 100cm x 130cm Cái 5.000         

23 Tạp dề (80x120)cm Tấm/Cái 1.300         

PHỤ LỤC DANH MỤC CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số             /BVĐK-KD, ngày        tháng        năm 2025)

Tộng cộng: 23 khoản
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